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CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu chung về chương trình quan trắc

1.1.1. Căn cứ thực hiện nhiệm vụ

- Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam ngày 17 tháng 01 năm 2020;

- Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất;

- Thông tư số 47/2024/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật về quan trắc mặn và điều tra, khảo sát xâm nhập mặn; 
- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường;

- Quyết định số 3532/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt mạng lưới quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 135/QĐ-STNMT ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị (nay là sở Nông nghiệp và Môi trường) về việc giao nhiệm vụ Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2025;

- Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia, Quốc tế hiện hành và các văn bản hướng dẫn kỹ thuật thực hiện quan trắc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.

1.1.2. Phạm vi, thời gian và nội dung thực hiện của nhiệm vụ

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, quý III năm 2025 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã chủ động lập kế hoạch, thực hiện Quan trắc các thành phần môi trường trên phạm vi 36 phường, xã. Cụ thể như sau:

- Môi trường không khí xung quanh - tiếng ồn - độ rung: 26 vị trí quan trắc với tổng số mẫu là 58 (52 mẫu và 06 mẫu QC). 
- Môi trường nước sông: 36 vị trí quan trắc với tổng số mẫu là 120 (108 mẫu và 12 mẫu QC). Quan trắc xâm nhập mặn tại 14 vị trí trên các sông Thạch Hãn, Hiếu, Bến Hải và Sa Lung với tổng số mẫu là 4.563 mẫu (4.536 mẫu đo mặn và 27 mẫu QC).
- Môi trường nước hồ: 15 vị trí quan trắc với tổng số mẫu là 51 (45 mẫu và 06 mẫu QC). 
- Môi trường nước biển ven bờ: 09 vị trí quan trắc với tổng số mẫu là 20 (02 mẫu nền, 16 mẫu tác động và 02 mẫu QC).
- Môi trường nước dưới đất: 30 vị trí quan trắc với tổng số mẫu là 33 (30 mẫu và 03 mẫu QC). 

- Môi trường trầm tích: 11 vị trí quan trắc với tổng số mẫu là 12 (11 mẫu và 01 mẫu QC).
- Môi trường đất: 21 vị trí quan trắc với tổng số mẫu là 23 (21 mẫu và 02 mẫu QC).
Bảng 1.1. Thời gian và đối tượng thực hiện quan trắc quý III năm 2025
	STT
	Thời gian thực hiện quan trắc
	Số mẫu quan trắc
	Đối tượng quan trắc

	1
	Tháng 7:

01 - 25/7/2025
	86
	Môi trường nước sông, hồ; Không khí

	2
	Tháng 8:

01 - 25/7/2025
	145
	Môi trường nước sông, hồ; Nước biển ven bờ; Nước dưới đất; Đất; Trầm tích

	3
	Tháng 9:

01 - 26/9/2025
	86
	Môi trường nước sông, hồ; Không khí

	4
	01 đợt/tuần vào tháng 7, 8 năm 2025
	4.563
	Quan trắc xâm nhập mặn


- Đơn vị theo dõi, giám sát và phối hợp thực hiện: Phòng Quản lý môi trường.

1.2. Tổng quan địa điểm, vị trí quan trắc

Theo quyết định số 135/QĐ-STNMT ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) thì địa điểm thực hiện trên địa bàn 36 phường, xã với tổng 182 vị trí quan trắc và được cụ thể như sau:
+ Xã Vĩnh Linh có 9 vị trí quan trắc;
+ Xã Cửa Tùng có 13 vị trí quan trắc;
+ Xã Vĩnh Hoàng có 4 vị trí quan trắc;
+ Xã Vĩnh Thủy có 6 vị trí quan trắc;
+ Xã Bến Quan có 3 vị trí quan trắc;
+ Xã Cồn Tiên có 1 vị trí quan trắc;
+ Xã Cửa Việt có 13 vị trí quan trắc;
+ Xã Gio Linh có 12 vị trí quan trắc;
+ Xã Bến Hải có 1 vị trí quan trắc;
+ Xã Cam Lộ có 8 vị trí quan trắc;
+ Xã Hiếu Giang có 4 vị trí quan trắc;
+ Xã La Lay có 2 vị trí quan trắc;
+ Xã Đakrông có 3 vị trí quan trắc;
+ Xã Hướng Hiệp có 2 vị trí quan trắc;
+ Xã Hướng Lập có 1 vị trí quan trắc;
+ Xã Hướng Phùng có 2 vị trí quan trắc;
+ Xã Khe Sanh có 8 vị trí quan trắc;
+ Xã Lao Bảo có 5 vị trí quan trắc;
+ Xã Lìa có 1 vị trí quan trắc;
+ Xã A Dơi có 1 vị trí quan trắc;
+ Xã Triệu Phong có 5 vị trí quan trắc;
+ Xã Ái Tử có 1 vị trí quan trắc;
+ Xã Triệu Bình có 6 vị trí quan trắc;
+ Xã Triệu Cơ có 2 vị trí quan trắc;
+ Xã Nam Cửa Việt có 7 vị trí quan trắc;
+ Xã Diên Sanh có 9 vị trí quan trắc;
+ Xã Mỹ Thủy có 6 vị trí quan trắc;

+ Xã Hải Lăng có 3 vị trí quan trắc;
+ Xã Nam Hải Lăng có 5 vị trí quan trắc;
+ Xã Vĩnh Định có 6 vị trí quan trắc;
+ Phường Đông Hà có 8 vị trí quan trắc;
+ Phường Nam Đông Hà có 17 vị trí quan trắc;
+ Phường Quảng Trị có 8 vị trí quan trắc;
Mô tả vị trí quan trắc: Vị trí, ký hiệu, kiểu quan trắc, tọa độ, đặc điểm khu vực lấy mẫu được trình bày chi tiết tại phụ lục 1 và 2 đính kèm.

Kiểu quan trắc: Quan trắc môi trường tác động/quan trắc môi trường nền/quan trắc chất phát thải.
1.3. Danh mục các thông số quan trắc theo đợt

Các thành phần tài nguyên và môi trường, số lượng mẫu, tần suất lấy mẫu được thực hiện theo Quyết định giao nhiệm vụ số 135/QĐ-STNMT ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Danh mục thành phần, thông số quan trắc được trình bày chi tiết tại phụ lục 2.

1.4. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

Danh mục các thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm được trình bày chi tiết tại phụ lục 3.
1.5. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu

Danh mục phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu được trình bày chi tiết tại phụ lục 4.
1.6. Danh mục phương pháp đo tại hiện trường và phân tích ở phòng thí nghiệm

Toàn bộ các hoạt động quan trắc, phân tích đều tuân thủ theo các quy định tại các tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quốc tế hiện hành. Cụ thể danh mục các phương pháp thử được thể hiện tại phụ lục 5 và 6.
CHƯƠNG II. 
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC
2.1. Chất lượng môi trường không khí

Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh - độ rung - tiếng ồn tại 26 điểm cho thấy: Phần lớn các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT (QCVN 05) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí đối với tổng bụi lơ lửng, bụi PM10 và các khí độc (CO, NO2, SO2, O3); QCVN 26:2010/BTNMT (QCVN 26) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn đối với tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT (QCVN 27) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung đối với độ rung. Ngoại trừ, 02 thông số tổng bụi lơ lửng và tiếng ồn tại một số vị trí có giá trị xấp xỉ và vượt giới hạn cho phép theo QCVN 05, QCVN 26. Cụ thể, đối với từng nhóm thông số chất lượng môi trường không khí được đánh giá như sau:

- Thông số tổng bụi lơ lửng: 
Tổng bụi lơ lửng tại các vị trí thuộc khu vực đô thị phần lớn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05. Tổng bụi lơ lửng tại các vị trí dao động trong khoảng 120 - 518 µg/Nm3. Riêng, tại vị trí ngã tư - khu vực giao nhau giữa quốc lộ 1A và đường 9D (nay là đường Điện Biên Phủ) (K2); Khu vực ngã ba chợ Đông Hà (K3); Thị trấn Hồ Xá (nay là xã Vĩnh Linh) (K30); Thị trấn Bến Quan (nay là xã Bến Quan) (K31); Thị trấn Gio Linh (nay là xã Gio Linh) (K24); Khu vực Cửa khẩu La Lay (K55) tổng bụi lơ lửng vượt giới hạn cho phép 1,1 – 1,7 lần (Biểu đồ 2.1). 
Tổng bụi lơ lửng tại các vị trí thuộc khu vực nông thôn, KCN, CCN đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05. Tổng bụi lơ lửng tại các vị trí dao động trong khoảng 155 - 310 µg/Nm3. Riêng, tại vị trí khu vực phía Nam TP Đông Hà (cách KCN Nam Đông Hà 1 km về phía Bắc) (nay là phường Nam Đông Hà) (K5) tổng bụi lơ lửng vượt giới hạn cho phép 1,1 lần (Biểu đồ  2.2). 
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Biểu đồ 2.1. Tổng bụi lơ lửng trong môi trường không khí khu vực đô thị, giao thông quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.2. Tổng bụi lơ lửng trong môi trường không khí khu vực KCN, CCN 
quý III năm 2025
So với cùng kỳ năm 2024, kết quả quan trắc tổng bụi lơ lửng có xu hướng giảm nhẹ vào quý III năm 2025. 
- Thông số bụi PM10: Kết quả quan trắc bụi PM10 quý III năm 2025 đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05, dao động từ 10 – 52 µg/Nm3.  

- Tiếng ồn: Kết quả quan trắc tiếng ồn trong khu vực đô thị, giao thông cho thấy, hầu hết các vị trí nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26. Tiếng ồn dao động trong khoảng 44,0 – 74,6 dB(A). Tại một số vị trí nằm trên các trục giao thông chính và khu vực trung tâm đô thị như điểm tại ngã tư chợ thị xã Quảng Trị (nay là phường Quảng Trị) (K10); Thị trấn Krông – Klang (nay là xã Hướng Hiệp) (K51); Thị trấn Ái Tử (nay là xã Triệu Phong) (K20); Giao giữa đường Trần Hưng Đạo và Quốc lộ 1A (K11); Thị trấn Hồ Xá (nay là xã Vĩnh Linh) (K30); Thị trấn Gio Linh (nay là xã Gio Linh) (K24); Khu vực khai thác đá Tân Lâm (K42) nhiều phương tiện tham gia giao thông qua lại nên có dấu hiệu vượt giới hạn cho phép 1,1 lần (Biểu đồ 2.3).
Kết quả quan trắc tiếng ồn trong khu vực nông thôn, KCN, CCN cho thấy, tất cả các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26, dao động từ 60,0 – 69,2 dB (A). Tiếng ồn khu vực này ít có sự biến động và thấp hơn so với các vị trí khu vực đô thị do không chịu ảnh hưởng qua lớn từ hoạt động giao thông (Biểu đồ 2.4).
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Biểu đồ 2.3. Tiếng ồn khu vực đô thị, giao thông quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.4. Tiếng ồn khu vực KCN, CCN quý III năm 2025
So với cùng kỳ năm 2024, kết quả quan trắc tiếng ồn có xu hướng giảm nhẹ vào quý III năm 2025. Các điểm nằm trên các trục giao thông chính như QL1A, ngã ba chợ, trung tâm các xã như Ái Tử, Hướng Hiệp, Gio Linh, Vĩnh Linh, Tân Lâm thường có kết quả xấp xỉ, vượt giới hạn quy chuẩn và cao hơn các vị trí khác.
- Các thông số khí độc: Nồng độ khí độc SO2, NO2, CO, O3 quý III năm 2025 tại tất cả các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05, nồng độ các khí NO2 dao động trong khoảng 16 - 26 µg/Nm³, nồng độ khí SO2 dao động trong khoảng 19 - 32 µg/Nm³, không phát hiện nồng độ khí CO tại tất cả các vị trí với ngưỡng giới hạn phát hiện của phương pháp thử < 3.000 µg/Nm³, nồng độ O3 dao động từ 11 – 17 µg/Nm³. 
Trong khu vực đô thị, giao thông đặc biệt là các trục đường giao thông chính, nồng độ khí độc có phần cao hơn so với các vị trí khác. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng từ khí thải của các phương tiện giao thông. 
Trong khu vực cụm công nghiệp, nồng độ khí độc có kết quả thấp hơn so với các vị trí trong khu vực đô thị, giao thông. Điều này cho thấy, hiện nay chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh chủ yếu chịu tác động từ các hoạt động giao thông và các hoạt động dân sinh (Biểu đồ 2.5 đến 2.8).
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Biểu đồ 2.5. Nồng độ khí SO2, NO2 khu vực đô thị, giao thông quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.6. Nồng độ khí SO2, NO2 khu vực KCN, CCN quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.7. Nồng độ khí O3 khu vực khu vực đô thị, giao thông quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.8. Nồng độ khí O3 khu vực KCN, CCN quý III năm 2025
So với cùng kỳ năm 2024, nồng độ khí độc trong môi trường không khí tương đối ổn định và ít có sự biến động. 
- Độ rung: Kết quả quan trắc độ rung quý III năm 2025 cho thấy, tại tất cả các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 27, dao động trong khoảng 30 – 61 dB. 
So với cùng kỳ năm 2024, độ rung tại các vị trí quan trắc trong quý III năm 2025 vẫn duy trì trong giới hạn cho phép theo QCVN 27.
2.2. Chất lượng môi trường nước sông
Kết quả quan trắc môi trường nước sông quý III năm 2025 cho thấy:
- Đối với các thông số có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người (NO2-N, NH4-N, As, Cd, Pb, Cr(VI), Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, Fe, Tổng dầu mỡ, Hoá chất bảo vệ thực vật phosphor hữu cơ, E.coli): Tại phần lớn các vị trí thuộc 04 lưu vực sông chính (Thạch Hãn, Bến Hải, Ô Lâu, Sê Pôn – Sê Păng Hiêng) đều nằm trong giới hạn bảng 1 - QCVN 08, không gây tổn hại tới sức khoẻ khi nước mặt được con người trực tiếp sử dụng (không qua xử lý) cho các mục đích khác nhau. Ngoại trừ thông số Fe, NO2-N, Fe và E.coli tại một số vị trí các sông Rào Quán (RQ2), sông Hiếu (SH1QG1), sông Cánh Hòm (CH1, CH2), sông Sê Păng Hiêng (SPA1, SPA2, SPA3), sông Bến Hải (BH3, BH5), sông Sa Lung (SL1), sông Vĩnh Phước (VP3), sông Vĩnh Định (VĐ1QG6, VĐ3), sông Ô Lâu (OL1-1), sông Sê Pôn (SP3), sông Bến Hải (BH5), sông Sa Lung (SL1) vượt giới hạn, chất lượng nước có khả năng gây tổn hại đến sức khoẻ khi được con người sử dụng trực tiếp (không qua xử lý) cho các mục đích khác nhau. 
- Đối với các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (pH, BOD5, COD, TOC, TSS, DO, Tổng N, Tổng P, Coliform): Tại hầu hết các vị trí thuộc 04 lưu vực sông chính (Thạch Hãn, Bến Hải, Ô Lâu, Sê Pôn – Sê Păng Hiêng) ở mức B bảng 2 - QCVN 08, khuyến cáo chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. Ngoại trừ thông số pH, TSS, TOC tại các vị trí sông Cánh Hòm (CH2), sông Sê Pôn (SP3), sông Nhùng (SN1), sông Sa Lung (SL1, SL2-1, SL2), sông Vĩnh Định (VĐ2) vượt giới hạn, khuyến cáo chất lượng nước chỉ sử dụng cho các mục đích sản xuất công nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 

Đối với từng nhóm thông số cụ thể như sau:

* Đánh giá các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người: Theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT. 

- Thông số NH4-N: Các vị trí quan trắc đều đạt giới hạn bảng 1 - QCVN 08, dao động từ < MDL (0,02 mg/L) – 0,24 mg/L. 
- Thông số NO2-N: Phần lớn các vị trí quan trắc đều đạt giới hạn Bảng 1 - QCVN 08, dao động từ < MDL (0,01 mg/L) – 0,71 mg/L. Ngoại trừ 07 vị trí tại sông Ô Lâu (OL1-1); Sông Vĩnh Phước (VP3); Sông Hiếu (SH1QG1); Sông Bến Hải (BH3, BH5); Sông Vĩnh Định (VĐ1QG6, VĐ3) vượt giới hạn cho phép 1,8 – 14,2 lần (Biểu đồ 2.9 đến 2.12).
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Biểu đồ 2.9. Nồng độ NO2-N sông Thạch Hãn, sông Hiếu, Vĩnh Phước quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.10. Nồng độ NO2-N sông Vĩnh Định, Ô Lâu và sông Nhùng quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.11. Nồng độ NO2-N sông Bến Hải, Cánh Hòm, Sa Lung quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.12. Nồng độ NO2-N sông Sê Pôn, Sêpănghiêng quý III năm 2025
- Thông số tổng Fe tan: Tại các vị trí quan trắc, phần lớn các vị trí quan trắc đều đạt giới hạn Bảng 1 - QCVN 08, kết quả nồng độ Fe dao động từ < MDL (0,02 mg/L) – 1,53 mg/L. Ngoại trừ 08 vị trí tại sông Cánh Hòm (CH1, CH2); sông Bến Hải (BH5); Sông Sê Pôn (SP3); Sông Sêpăng hiêng (SPA2, SPA3); Sông Sa Lung (SL1); Sông Rào Quán – RQ2 vượt giới hạn cho phép 1,1 – 3,1 lần (Biểu đồ 2.13 đến 2.16).
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Biểu đồ 2.13. Nồng độ tổng Fe tan sông Thạch Hãn, sông Hiếu, Vĩnh Phước quý III năm 2025
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 Biểu đồ 2.14. Nồng độ tổng Fe tan sông Vĩnh Định, Ô Lâu và sông Nhùng quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.15. Nồng độ tổng Fe tan sông Bến Hải, Cánh Hòm, Sa Lung quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.16. Nồng độ tổng Fe tan sông Sê Pôn, Sêpănghiêng quý III năm 2025
- Thông số E.coli: Tại các vị trí quan trắc, phần lớn mật độ E.coli nằm trong giới hạn bảng 1 - QCVN 08, dao động từ 2 - 34 MPN/100mL. Ngoại trừ vị trí tại sông Sêpăng hiêng (SPA1) vượt giới hạn cho phép 1,7 lần (Biểu đồ 2.17 đến 2.20).
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Biểu đồ 2.17. Mật độ E.coli sông Thạch Hãn, sông Hiếu, Vĩnh Phước quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.18. Mật độ E.coli sông Ô Lâu, Vĩnh Định và sông Nhùng quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.19. Mật độ E.coli sông Bến Hải, Cánh Hòm, Sa Lung quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.20. Mật độ E.coli sông Sê Pôn, Sêpănghiêng quý III năm 2025
- Thông số tổng dầu mỡ: Tại các vị trí quan trắc, kết quả nồng độ thông số tổng dầu, mỡ đều nằm trong giới hạn bảng 1 - QCVN 08.

- Dư lượng HCBVTV nhóm clo hữu cơ: Dư lượng HCBVTV nhóm clo hữu cơ tại các vị trí quan trắc đều có kết quả < MDL (với ngưỡng phát hiện tương ứng với từng thông số). 

- Dư lượng HCBVTV nhóm phospho hữu cơ: Dư lượng HCBVTV nhóm phospho hữu cơ tại các vị trí quan trắc đều có kết quả < MDL (với ngưỡng phát hiện tương ứng với từng thông số). 

* Đánh giá các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước: Theo bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT.

- Thông số pH: Tại các vị trí quan trắc, giá trị pH của nước sông phần lớn nằm trong giới hạn mức B, bảng 2 - QCVN 08 và dao động từ 5,7 – 8,0. Ngoại trừ 01 vị trí tại sông Nhùng (SN1) có giá trị nằm ngoài giới hạn cho phép theo mức B bảng 2 - QCVN 08 (Biểu đồ 2.21 đến 2.24).
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Biểu đồ 2.21. Giá trị pH sông Thạch Hãn, sông Hiếu, Vĩnh Phước quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.22. Giá trị pH sông sông Ô Lâu, Vĩnh Định và sông Nhùng quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.23.Giá trị pH sông Bến Hải, Cánh Hòm, Sa Lung quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.24. Giá trị pH sông Rào Quán, Sê Pôn, Sêpănghiêng quý III năm 2025
So với cùng kỳ năm 2024, giá trị pH tại các vị trí ít có sự biến động và phần lớn nằm trong giới hạn mức B, bảng 2 - QCVN 08.
- Thông số TSS: Nồng độ TSS tại phần lớn vị trí quan trắc nằm trong giới hạn mức B, bảng 2 - QCVN 08, dao động từ 5,2 – 223 mg/L. Ngoại trừ 04 vị trí tại sông Sê Pôn (SP3); Sông Sa Lung (SL1, SL2-1, SL2) vượt giới hạn cho phép 1,2 – 2,2 lần (Biểu đồ 2.25 đến 2.28).
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Biểu đồ 2.25. Nồng độ TSS sông Thạch Hãn, sông Hiếu, Vĩnh Phước quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.26. Nồng độ TSS sông Vĩnh Định, Ô Lâu và sông Nhùng quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.27. Nồng độ TSS sông Bến Hải, Cánh Hòm, Sa Lung quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.28. Nồng độ TSS sông Rào Quán, Sê Pôn, Sêpănghiêng quý III năm 2025
Nồng độ TSS trong quý III năm 2025 có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2024 và phần lớn nằm trong giới hạn mức B, bảng 2 – QCVN 08. 
- Các thông số DO, BOD5, COD: Kết quả quan trắc các thông số DO, BOD5, COD quý III năm 2025 tại tất cả các vị trí môi trường nước sông đều nằm trong giới hạn mức B, bảng 2 - QCVN 08. Thông số DO dao động trong khoảng 5,0 – 7,5 mg/L, BOD5 dao động trong khoảng 1,3 – 4,9 mg/L, COD dao động trong khoảng 4 – 14 mg/L (Biểu đồ 2.29 đến 2.40).
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Biểu đồ 2.29. Nồng độ BOD5, sông Thạch Hãn, sông Hiếu, Vĩnh Phước quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.30. Nồng độ BOD5  sông Ô Lâu, Vĩnh Định, sông Nhùng quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.31. Nồng độ  BOD5  sông Bến Hải, Sa Lung, Cánh Hòm quý III năm 2025
[image: image32.png]12

BOD: (mg/L)

0

—07/2025 —08/2025
—09/2025 ——QCVN 08:2023/BTNMT (Bing 2. Mitc A)
~———QCVN 08:2023/BTNMT (Bang 2. Mic B) ~ ——QCVN 08:2023/BTNMT (Bing 2. Mitc C-D)

andddnnn

SPA1 SPA3

Vi tri





Biểu đồ 2.32. Nồng độ BOD5 sông Sê Pôn, Sêpănghiêng, Rào Quán quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.33. Nồng độ COD sông Thạch Hãn, sông Hiếu, Vĩnh Phước quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.34. Nồng độ COD sông Ô Lâu, Vĩnh Định, sông Nhùng quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.35. Nồng độ COD sông Bến Hải, Sa Lung, Cánh Hòm quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.36. Nồng độ, COD sông Sê Pôn, Sêpănghiêng, Rào Quán quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.37. Nồng độ DO sông Thạch Hãn, sông Hiếu, Vĩnh Phước quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.38. Nồng độ DO sông Ô Lâu, Vĩnh Định, sông Nhùng quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.39. Nồng độ DO sông Bến Hải, Sa Lung, Cánh Hòm quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.40. Nồng độ DO sông Sê Pôn, Sêpănghiêng, Rào Quán quý III năm 2025
Kết quả quan trắc môi trường nước sông đối với các thông số DO, BOD5, COD trong quý III năm 2025 với cùng kỳ năm 2024 tương đối ổn định. Tất cả các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn mức B, bảng 2 - QCVN 08.


- Thông số TOC: Thông số TOC tại các vị trí quan trắc có kết quả dao động <MDL (0,40 mg/L) – 9,5 mg/L và phần lớn nằm trong giới hạn mức B, bảng 2 - QCVN 08. Ngoại trừ 03 vị trí sông Cánh Hòm (CH1, CH2); Sông Vĩnh Định (VĐ2) xấp xỉ và vượt giới hạn cho phép 1,2 lần (Biểu đồ 2.41 đến 2.44).
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Biểu đồ 2.41. Nồng độ TOC sông Thạch Hãn, sông Hiếu, Vĩnh Phước quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.42. Nồng độ TOC sông Ô Lâu, Vĩnh Định, sông Nhùng quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.43. Nồng độ TOC sông Bến Hải, Sa Lung, Cánh Hòm quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.44. Nồng độ TOC sông Sê Pôn, Sêpănghiêng, Rào Quán quý III năm 2025
- Thông số tổng Coliform: Tất cả các vị trí quan trắc có mật độ tổng Coliform nằm trong giới hạn mức B, bảng 2 - QCVN 08, dao động trong khoảng 299 – 3.784 MPN/100mL. 
- Thông số Tổng Nitơ: Tất cả các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn mức B, bảng 2 – QCVN 08, kết quả dao động từ 0,4 – 1,1 mg/L. 

- Thông số Tổng P: Tất cả các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn mức B, bảng 2 – QCVN 08, kết quả dao động từ <MDL (0,03 mg/L) – 0,27 mg/L.
* Quan trắc xâm nhập mặn
a. Sông Thạch Hãn

Trong các đợt quan trắc của quý III năm 2025, xâm nhập mặn trên sông Thạch Hãn đã tăng đáng kể vào thời điểm tháng 7. Kết quả quan trắc cho thấy, độ mặn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể như sau:
- Tại điểm TH4-1 (Chân đập Trấm): Từ kết quả quan trắc và biểu đồ hình 3.4.4 cho thấy, xâm nhập mặn ít biến động trong thời gian quan trắc từ tháng 7 đến tháng 8. Độ mặn trung bình của nước sông dao động trong khoảng <0,1 – 0,5‰, thời điểm tháng 7 (0,5‰) và tháng 8 (<0,1‰). Hầu hết thời gian quan trắc quý 3, độ mặn của nước tại khu vực này ở ngưỡng nước ngọt. 

- Tại điểm TH4 (Trung tâm thị xã Quảng Trị - Nay là phường Quảng Trị): Tại đây, xâm nhập mặn có biến động trong thời gian quan trắc từ tháng 7 đến tháng 8. Độ mặn trung bình của nước sông dao động trong khoảng <0,1 – 11,8‰, cao nhất vào tháng 7 đạt 11,8‰, độ mặn giảm vào thời điểm đầu tháng 7 và cuối tháng 8 là <0,1‰. 

- Tại điểm TH2 (Cầu An Mô): Kết quả quan trắc xâm nhập mặn cho thấy, độ mặn của nước sông có biến động trong thời gian quan trắc từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2025. Độ mặn trung bình của nước dao động trong khoảng 1,9 – 14,0‰. Thời điểm quan trắc tháng 7 có độ mặn cao đạt 14,0‰ ở ngưỡng nước lợ, thời điểm tháng 8 độ mặn đạt 1,9‰.
- Tại điểm TH5 (Cầu Đại Lộc): Độ mặn biến động khá lớn trong thời gian quan trắc, dao động trong khoảng 3,7 – 16,9‰. Độ mặn cao nhất tại thời điểm tháng 7 (16,9‰), thời điểm thấp độ mặn đạt 3,7‰ vào tháng 8, tại hầu hết thời gian quan trắc độ mặn nước sông ở ngưỡng nước lợ. 

- Tại điểm TH6 (Cách ngã 3 Gia Độ 1km về phía hạ lưu, sông Thạch Hãn): Độ mặn trung bình dao động trong khoảng 10,1 – 19,4‰. Độ mặn cao nhất tại thời điểm tháng 7 (19,4‰), thời điểm thấp độ mặn đạt 10,1‰ vào tháng 8, tại hầu hết thời gian quan trắc độ mặn nước sông ở ngưỡng lợ mặn. 

Kết quả quan trắc trên sông Thạch Hãn cho thấy: Tại thời điểm quan trắc tháng 7 và 8 xâm nhập mặn chưa tác động đến khu vực Chân đập trấm thị xã Quảng Trị do bị ảnh hưởng của bão số 1. Kết quả quan trắc quý III năm 2025 thấp hơn cùng kỳ năm 2024. 
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Biểu đồ 2.45. Độ mặn quý III năm 2025 tại sông Thạch Hãn
b. Sông Hiếu

Trong các đợt quan trắc của quý III năm 2025, diễn biến xâm nhập mặn trên sông Hiếu tại tất cả các điểm quan trắc có sự biến động do sự ảnh hưởng của bão số 1, độ mặn giảm dần từ tháng 7 đến cuối tháng 8. Xâm nhập mặn trong quý III năm 2025 thấp hơn cùng kỳ năm 2024. Cụ thể như sau:
- Tại điểm SH4QG2 (Trạm thuỷ văn Đông Hà): Kết quả quan trắc xâm nhập mặn cho thấy, từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8 độ mặn nước sông có sự biến động. Độ mặn trung bình dao động trong khoảng 7,6 – 13,5‰. Hầu hết thời gian quan trắc độ mặn của nước tại khu vực này ở ngưỡng lợ.
- Tại điểm SH5 (Điểm tại cầu Sông Hiếu, đường tránh phía đông TP Đông Hà - Nay là phường Đông Hà): Tại đây, xâm nhập mặn ít có sự biến trong thời gian quan trắc. Độ mặn trung bình dao động trong khoảng 13,1 – 17,6‰, độ mặn của nước cao nhất vào thời điểm tháng 7 (17,6‰).
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Biểu đồ 2.46. Độ mặn qúy III năm 2025 tại sông Hiếu
c. Sông Bến Hải

Trên Sông Bến Hải, quá trình xâm nhập mặn đã tác động đến khu vực cách cầu Tiên An khoảng 7 km. Năm 2025, tại tất cả các điểm quan trắc có độ mặn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024. Quá trình xâm nhập mặn có sự biến động không đáng kể, độ mặn của nước tăng từ thời điểm tháng 7 đến giữa tháng 8 và giảm mạnh cuối tháng 8 do ảnh hưởng của bão số 1. Cụ thể như sau:
- Tại điểm BH2-1 (Chân đập ngăn mặn Bến Than - Cách Cầu Tiên An khoảng 7km về phía thượng lưu): Kết quả quan trắc cho thấy, độ mặn trung bình trong khoảng 1,6 – 9,6‰. Xâm nhập mặn có sự biến động lớn trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 8.
- Tại điểm BH2 (Cầu Tiên An): Kết quả quan trắc cho thấy, xâm nhập mặn có sự biến động. Độ mặn trung bình dao động trong khoảng 2,4 - 15,1‰.

- Tại điểm BH3 (Cách cầu Hiền Lương về phía thượng lưu 2km, sông Bến Hải): Xâm nhập mặn không có sự biến động lớn trong các đợt quan trắc của quý 3. Độ mặn trung bình dao động trong khoảng 3,7 - 18,1‰. Hầu hết thời gian quan trắc độ mặn của nước tại khu vực này ở ngưỡng lợ mặn.

- Tại điểm BH4 (Cách cầu Hiền Lương 5km về phía hạ lưu): Độ mặn trung bình dao động trong khoảng 4,4 – 23,2‰, độ mặn của nước cao vào thời điểm giữa tháng 8. Hầu hết thời gian quan trắc, độ mặn của nước tại khu vực này ở ngưỡng mặn.
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Biểu đồ 2.47. Độ mặn quý III năm 2025 tại sông Bến Hải 
d. Sông Sa Lung

Trên sông Sa Lung, xâm nhập mặn đã lên đến chân đập ngăn mặn vào hầu hết các thời gian quan trắc từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2025, độ mặn trung bình của quý III năm 2025 thấp hơn cùng kỳ năm 2024. Cụ thể như sau: 
- Tại điểm SL2-1 (Chân đập ngăn mặn sông Sa Lung): Xâm nhập mặn ít có sự biến động trong thời gian quan trắc. Độ mặn của nước trung bình dao động trong khoảng <0,1 – 9,1‰. Thời điểm độ mặn cao vào tháng 8 đạt 9,1‰, độ mặn của nước tại khu vực này ở ngưỡng lợ.

- Tại điểm SL2 (Cầu sắt sông Sa Lung): Kết quả quan trắc cho thấy, xâm nhập mặn có sự biến động trong thời gian quan trắc từ tháng 7 đến tháng 8. Độ mặn của nước trung bình dao động trong khoảng <0,1 – 13,1‰.
- Tại điểm SL3 (Cách điểm giao nhau với sông Bến Hải 2km về phía thượng lưu, sông Sa Lung): Độ mặn của nước dao động trong khoảng <0,1 – 17,2‰, có sự biến động trong thời gian quan trắc quý 3. Thời điểm độ mặn cao nhất quan trắc được tại đây vào giữa tháng 8 (17,2‰) và thấp vào cuối tháng 8(<0,1‰). Hầu hết thời gian quan trắc độ mặn của nước tại khu vực này ở ngưỡng lợ.
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Biểu đồ 2.48. Độ mặn quý III năm 2025 tại sông Sa Lung 

Nhìn chung, qua kết quả quan trắc từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2025 nhận thấy: Độ mặn có sự biến động lớn theo thời gian trên cả hai hệ thống sông Thạch Hãn và Bến Hải. Quá trình xâm nhập mặn có sự tăng dần từ tháng 7 đến giữa tháng 8 và thấp vào cuối tháng 8 do ảnh hưởng của bão số 1 và nước từ thượng nguồn về. Xâm nhập mặn các lưu vực sông năm 2025 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024. 

2.3. Chất lượng môi trường nước hồ
Kết quả quan trắc CLN hồ quý III năm 2025 cho thấy: 
- Đối với các thông số có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người (NO2-N, NH4-N, As, Cd, Pb, Cr(VI), Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, Fe, Tổng dầu mỡ, Hoá chất bảo vệ thực vật phosphor hữu cơ, E.coli): Tại phần lớn các vị trí đều nằm trong giới hạn bảng 1 - QCVN 08, không gây tổn hại tới sức khoẻ khi nước mặt được con người trực tiếp sử dụng (không qua xử lý) cho các mục đích khác nhau. Ngoại trừ vào một số thời điểm quan trắc, thông số NO2-N, NH4-N và Fe tại các hồ nội đô như Đại An (H17); Nam Hào (H18); Fidel (H20); Tân Độ (H21); Khe Sanh (H4); Khe Mây (H8); Tích Tường (H3); vượt giới hạn, chất lượng nước có khả năng gây tổn hại đến sức khoẻ khi được con người sử dụng trực tiếp (không qua xử lý) cho các mục đích khác nhau.
- Đối với các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước hồ, ao, đầm và bảo vệ môi trường sống dưới nước (pH, BOD5, COD, TOC, TSS, DO, Tổng N, Tổng P, Chlorophyll-a, Coliform): Tại phần lớn các vị trí ở mức B, bảng 3 - QCVN 08, khuyến cáo chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. Riêng thông số pH, TSS, BOD5, COD, TOC và Tổng N tại các hồ nội đô như Khe Chè (H14); Khe Mây (H8); Lao Bảo (H5); Khe Sanh (H4); Đại An (H17); Nam Hào (H18); Fidel (H20); Trung Chỉ (H9); HST thị trấn Gio Linh (nay là xã Gio Linh) (H16); HST thị trấn Cam Lộ (nay là xã Cam Lộ) (H6); Trằm Trà Lộc (H13); Ái Tử (H19) có kết quả vượt giới hạn, khuyến cáo chất lượng nước có khả năng gây ảnh hưởng tới cá và các sinh vật sống trong môi trường nước. 
Đối với từng nhóm thông số cụ thể như sau:

* Đánh giá các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người: Theo bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT.

- Thông số NH4-N: Nồng độ NH4-N dao động từ < MDL (0,02 mg/L) – 1,06 mg/L, phần lớn các vị trí đều nằm trong bảng 1 theo QCVN 08. Riêng tại các hồ nội đô như Đại An (H17); Nam Hào (H18); Fidel (H20); Khe Mây (H8) là nơi tiếp nhận trực tiếp nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý của khu dân cư và nước thải từ các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn nên nồng độ vào một số thời điểm quan trắc có kết quả vượt 1,5 – 3,5 lần. Tại các hồ này, kết quả quan trắc NH4-N thường xuyên cao hơn so với các vị trí khác (Biểu đồ 2.49).
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Biểu đồ 2.49. Nồng độ NH4-N môi trường nước hồ quý III năm 2025
Kết quả quan trắc môi trường nước hồ đối với các có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người trong quý III năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024 có xu hướng tăng, các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn bảng 1 - QCVN 08. Riêng thông số NH4-N tại hồ Đại An (H17); Nam Hào (H18); Fidel (H20) vào các thời điểm quan trắc có kết quả cao hơn các vị trí khác. Đây là các hồ điều hoà nội đô, tiếp nhận trực tiếp nước thải sinh hoạt của khu dân cư lân cận của thành phố, vì vậy cần thực hiện các thu gom và xử lý thích hợp trước khi xả vào nguồn tiếp nhận nhằm giảm thiểu nồng độ các chất gây ô nhiễm.
- Thông số NO2-N: Kết quả quan trắc thông số NO2-N trong môi trường nước hồ quý III năm 2025 cho thấy, phần lớn các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn bảng 1 - QCVN 08 và kết quả dao động từ <MDL (0,01 mg/L) – 4,09 mg/L. Riêng tại hồ Đại An (H17); Nam Hào (H18); Fidel (H20); Hồ Tân Độ (H21); Tích Tường (H3); Khe Mây (H8) vượt giới hạn cho phép từ 1,6 – 81,8 lần (Biểu đồ 2.50).  
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Biểu đồ 2.50. Nồng độ NO2-N môi trường nước hồ quý III năm 2025 
- Tổng Fe tan: Nồng độ tổng Fe tan tại các vị trí quan trắc phần lớn nằm trong giới hạn bảng 1 - QCVN 08, kết quả dao động từ <MDL (0,02 mg/L) – 0,61 mg/L. Riêng tại hồ Khe Sanh (H4); Tân Độ (H21) vượt giới hạn cho phép 1,2 lần (Biểu đồ 2.51).  
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Biểu đồ 2.51. Nồng độ tổng Fe tan môi trường nước hồ quý III năm 2025
So với cùng kỳ năm 2024, nồng độ tổng Fe tan có xu hướng tăng tại phần lớn các vị trí quan trắc.
- Tổng dầu mỡ: Kết quả quan trắc thông số tổng dầu mỡ trong môi trường nước hồ quý III năm 2025 cho thấy, tại tất cả các vị trí đều có kết quả < MDL (1,0 mg/L) và nằm trong giới hạn bảng 1 - QCVN 08.
- Thông số E.coli: Mật độ E.coli trong môi trường nước hồ quý III năm 2025 tại tất cả các vị trí đều đạt giới hạn bảng 1 - QCVN 08, dao động trong khoảng 9 – 20 MPN/100mL.
* Đánh giá các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước: Theo bảng 3, QCVN 08.

- Các thông số (nhiệt độ, pH): Kết quả quan trắc các thông số nhiệt độ, pH trong môi trường nước hồ quý III năm 2025 tại phần lớn các vị trí đều nằm trong giới hạn mức B, bảng 3 - QCVN 08, nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. Riêng pH tại hồ Trằm Trà Lộc (H13); Lao Bảo (H5) có giá trị nằm ngoài giới hạn cho phép theo mức B bảng 3 - QCVN 08 (Biểu đồ 2.52).
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Biểu đồ 2.52. Giá trị pH môi trường nước hồ quý III năm 2025
So với quý III năm 2024, giá trị pH tại các vị trí quan trắc có sự biến động nhẹ, phần lớn nằm trong giới hạn mức B, bảng 3 - QCVN 08.
- Thông số TSS: Kết quả quan trắc nồng độ TSS trong nước hồ quý III năm 2025 cho thấy: Phần lớn các vị trí quan trắc có kết quả nằm trong giới hạn mức B, bảng 3 - QCVN 08. Ngoại trừ hồ Hồ Khe Chè (H14); Trung Chỉ (H9); Khe Mây (H8); Nam Hào (H18); Fidel (H20); HST thị trấn Gio Linh (H16); HST thị trấn Cam Lộ (nay là xã Cam Lộ) – (H6); Khe Sanh (H4); Lao Bảo (H5) vượt giới hạn cho phép lần lượt là 1,1 – 3,1 lần (Biểu đồ 2.53).
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Biểu đồ 2.53. Nồng độ TSS môi trường nước hồ quý I năm 2025
Kết quả TSS tại thời điểm quan trắc quý III năm 2025 có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2024. 
- Các thông số DO, BOD5, COD: Kết quả quan trắc nồng độ các chất hữu cơ trong môi trường nước hồ quý III năm 2025 cho thấy: Phần lớn CLN chưa có dấu hiệu ô nhiễm các chất hữu cơ và nằm trong giới hạn mức B, bảng 3 - QCVN 08. Nồng độ DO dao động trong khoảng 5,4 – 6,9 mg/L (Biểu đồ 2.54).
Riêng nồng độ BOD5 dao động trong khoảng 1,7 – 11 mg/L và vượt giới hạn mức B, bảng 3 - QCVN 08 từ 1,1 – 1,4 lần tại các vị trí hồ Trằm Trà Lộc (H13); Khe Chè (H14); Đại An (H17); Khe Mây (H8); Fidel (H20); HTS thị trấn Gio Linh (nay là xã Gio Linh) (H16); Lao Bảo (H5) (Biểu đồ 2.55).

Nồng độ COD dao động trong khoảng 9 – 22 mg/L và vượt giới hạn mức B, bảng 3 - QCVN 08 từ 1,1 – 1,5 lần tại các vị trí hồ Trằm Trà Lộc (H13); Khe Chè (H14); Khe Mây (H8); Đại An (H17); HST thị trấn Gio Linh (nay là xã Gio Linh) (H16); hồ Khe Sanh (H4); Lao Bảo (H5) (Biểu đồ 2.56).
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Biểu đồ 2.54. Nồng độ DO môi trường nước hồ quý III năm 2025
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Biểu đồ 2.55 Nồng độ BOD5 môi trường nước hồ quý III năm 2025
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Biểu đồ 2.56. Nồng độ COD môi trường nước hồ quý III năm 2025
So với quý III năm 2024, kết quả quan trắc môi trường nước hồ đối với các thông số chất hữu cơ có sự biến động qua các đợt quan trắc. Phần lớn các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn mức B, bảng 3 - QCVN 08. Tuy nhiên, đối với một số hồ nội đô cần theo dõi sát diễn biến chất lượng nước trong giai đoạn tới để có biện pháp kiểm soát kịp thời như hồ Trằm Trà Lộc (H13); Khe Chè (H14); Đại An (H17); Fidel (H20); Khe Mây (H8); HTS thị trấn Gio Linh (nay là xã Gio Linh) (H16); Lao Bảo (H5); Khe Sanh (H4).
- Thông số Tổng P: Thông số Tổng P tại các vị trí quan trắc có kết quả dao động từ < MDL (0,03 mg/L) - 0,15 mg/L và nằm trong giới hạn mức B, bảng 3 - QCVN 08. 

- Thông số Tổng N: Thông số Tổng N có kết quả quan trắc dao động từ 0,4 – 6,5 mg/ L, phần lớn các vị trí nằm trong giới hạn mức B, bảng 3 - QCVN 08. Ngoại trừ các vị trí hồ Đại An (H17); Fidel (H20); Khe Mây (H8) vào các thời điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép mức B từ 1,7 – 4,3 lần (Biểu đồ 2.57). 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Biểu đồ 2.57. Thông số Tổng N môi trường nước hồ quý III năm 2025

- Thông số Chlorophyll-a: Tại tất cả các vị trí quan trắc, thông số Chlorophyll-a trong môi trường nước hồ quý III năm 2025 có kết quả <MDL (3 mg/m3) – 20 mg/m3 và đều nằm trong giới hạn mức B, bảng 3 - QCVN 08.
- Thông số Coliform: Mật độ Coliform trong môi trường nước hồ quý I năm 2025 tại tất cả các vị trí đều nằm trong giới hạn mức B, bảng 3 - QCVN 08, dao động trong khoảng 556 - 4611 MPN/100mL.
- Thông số TOC: Kết quả quan trắc thông số TOC tại phần lớn các vị trí đều nằm trong giới hạn mức B, bảng 3 - QCVN 08. Riêng hồ Trằm Trà Lộc (H13); Khe Chè (H14); Khe Mây (H8); Đại An (H17); Fidel (H20); Lao Bảo (H5) vượt giới hạn cho phép 1,1 – 2,5 lần (Biểu đồ 2.58).

[image: image58]
Biểu đồ 2.58. Thông số TOC môi trường nước hồ quý III năm 2025
2.4. Chất lượng nước biển ven bờ
Kết quả quan trắc môi trường nước BVB quý III năm 2025 cho thấy: Tất cả các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép theo bảng 1 và bảng 2 - QCVN 10:2023/BTNMT (QCVN 10). 

Đối với từng nhóm thông số cụ thể như sau:

* Đánh giá các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống dưới nước: Theo bảng 1 – QCVN 10:2023/BTNMT.

- Thông số pH: Kết quả quan trắc nước BVB tại 09 vị trí quý III năm 2025 đối với thông số pH dao động không lớn từ 8,0 - 8,2. Kết quả quan trắc thông số pH tại các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10 (Biểu đồ 2.59).
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Biểu đồ 2.59. Giá trị pH nước BVB quý III năm 2025
- Thông số DO: Nồng độ DO ít có sự biến động giữa chân triều và đỉnh triều cũng như không có sự chênh lệch lớn tại các vị trí quan trắc, kết quả đo được đều đáp ứng giới hạn cho phép theo QCVN 10, dao động từ 5,2 - 6,2 mg/L (Biểu đồ 2.59).
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Biểu đồ 2.59. Nồng độ DO nước BVB quý III năm 2025
Kết quả quan trắc DO so với cùng kỳ năm 2024 tương đối ổn định giữa hai đợt quan trắc và tại các vị trí không có sự biến động lớn. 
- Thông số TSS: Nồng độ TSS tại tất cả các vị trí nằm trong giới hạn cho phép theo Bảng 1 - QCVN 10, dao động từ 7,4 – 13 mg/L (Biểu đồ 2.60).
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Biểu đồ 2.60. Nồng độ TSS nước BVB quý III năm 2025
So với cùng kỳ năm 2024, nồng độ TSS tại tất cả các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10 và tại các vị trí có xu hướng tăng.

* Đánh giá các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển: Theo Bảng 2 – QCVN 10:2023/BTNMT.

- Thông số Florua: Kết quả quan trắc nồng độ Florua quý III năm 2025 tương đối ổn định, dao động trong khoảng 0,7 - 1,1 mg/L và nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10 (Biểu đồ 2.61).
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Biểu đồ 2.61. Nồng độ Florua nước BVB quý III năm 2025
So với cùng kỳ năm 2024, nồng độ Florua tương đối ổn định giữa hai đợt quan trắc và tại các vị trí không có sự biến động lớn.
- Thông số Xyanua và Phenol tổng số: Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ quý III năm 2025 tại tất cả các vị trí đều có nồng độ Xyanua và Phenol < MDL với ngưỡng giới hạn phát hiện lần lượt là 0,002 mg/L và 0,001 mg/L, đảm bảo cấp nước cho nhiều mục đích khác nhau.

- Thông số PO4-P: Kết quả quan trắc PO4-P quý III năm 2025 tại tất cả các vị trí đều không phát hiện nồng độ với ngưỡng giới hạn phát hiện là 0,03 mg/L. Vào thời điểm quan trắc giữa quý III của năm 2025 và năm 2024, nồng độ PO4-P tương đối ổn định và ít có sự biến động giữa các vị trí quan trắc.
- Thông số NH4-N: Kết quả quan trắc NH4-N trong quý III tại tất cả các vị trí đều không phát hiện nồng độ với ngưỡng giới hạn phát hiện là 0,02 mg/L. Nồng độ NH4-N các vị trí có tính ổn định qua hai đợt quan trắc vào quý III năm 2025 và năm 2024.

- Thông số tổng dầu mỡ khoáng: Tại thời điểm quan trắc, thông số tổng dầu mỡ khoáng trong môi trường nước biển ven bờ tại tất cả các vị trí có kết quả < MDL (với ngưỡng giới hạn phát hiện là 1,0 mg/L), nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10. Chất lượng nước đáp ứng được cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản, bảo tồn thuỷ sinh cũng như các mục đích khác. Thực tế cho thấy, nồng độ tổng dầu mỡ khoáng trong môi trường nước biển ven bờ đã xuất hiện tại các vị trí có tàu, thuyền đánh bắt cá tập trung. Tuy nhiên, các nguồn này chỉ có tính cục bộ và mang tính tức thời. Kết quả phân tích thông số tổng dầu mỡ khoáng so với cùng kỳ năm 2024 tương đối ổn định và ít có sự biến động.

- Thông số Fe: Tại các vị trí quan trắc, kết quả quan trắc nồng độ Fe trong môi trường nước biển ven bờ quý III năm 2025 dao động từ 0,076 - 0,150 mg/L. Tất cả các vị trí đều có nồng độ Fe nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10 (Biểu đồ 2.62).
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Biểu đồ 2.62. Nồng độ tổng Fe tan nước BVB quý III năm 2025

- Thông số Chlorophyll-a: Tại tất cả các vị trí quan trắc, thông số Chlorophyll-a trong môi trường nước biển ven bờ đều có kết quả < MDL (với ngưỡng giới hạn phát hiện là 3 mg/m3).
- Các thông số Cu, Zn, Cd, Pb, Cr(VI), Mn, Ni, Hg: Tại tất cả các vị trí quan trắc, nồng độ các thông số kim loại nặng đều có kết quả <MDL (giới hạn phát hiện theo phương pháp phân tích hiện hành).

So với quý III năm 2024, kết quả quan trắc các thông số kim loại trong môi trường nước biển quý III năm 2025 tương đối ổn định giữa hai thời điểm chân triều và đỉnh triều, kết quả phân tích ít có sự chênh lệch giữa các vị trí quan trắc và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10, áp dụng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

2.5. Chất lượng môi trường nước dưới đất
Kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất quý III năm 2025 cho thấy: Phần lớn kết quả các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất (QCVN 09). Ngoại trừ  07 thông số pH, TDS, chỉ số pemanganat, Độ cứng, NH4-N, Sulfat và Mn có giá trị xấp xỉ và vượt giới hạn cho phép theo QCVN 09 (Bao gồm các vị trí: Cụm công nghiệp Cầu Lòn (Tây Nam thị xã Quảng Trị) (nay là phường Quảng Trị) – NN25; Khu vực phường 2, Thị xã Quảng Trị (giếng quan trắc) (nay là phường Quảng Trị) - NN36a; Xã Hải Phong (nay là xã Nam Hải Lăng) – NN15; Điểm tại xã Gio Hải (nay là xã Cửa Việt) – NN47; Khu vực thị trấn Hồ Xá (nay là xã Vĩnh Linh) – NN42; Điểm khai thác titan Thuỷ Khê xã Gio Mỹ, Gio Linh (giếng quan trắc) (nay là xã Gio Linh) - NN63; KCN Nam Đông Hà, Phường Đông Lương, TP Đông Hà (giếng quan trắc) (nay là phường Nam Đông Hà) – NN20; Khu vực nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, TP Đông Hà (nay là phường Đông Hà) – NN58; Khu vực Nông trường Tân Lâm, xã Cam Thành, Cam Lộ (nay là xã Cam Lộ) - NN60; Khu vực CCN Cam Hiếu (nay là xã Hiếu Giang) – NN85; Khu vực nuôi tôm xã Triệu An (nay là Nam Cửa Việt) - NN30; Khu vực nuôi tôm xã Triệu Vân (nay là Nam Cửa Việt) - NN30b; Khu vực xã Gio Việt (nay là xã Cửa Việt) - NN9). 
Cụ thể, đối với các thông số quan trắc như sau:

a. Thông số cơ bản
- Thông số pH: Kết quả quan trắc cho thấy, giá trị pH tại hầu hết các vị trí quan trắc đều nằm trong khoảng giới hạn cho phép của QCVN 09, dao động trong khoảng 4,1 – 7,9. Ngoại trừ, vị trí Cụm công nghiệp Cầu Lòn (Tây Nam thị xã Quảng Trị) (nay là phường Quảng Trị) – NN25; Khu vực thị trấn Hồ Xá (nay là xã Vĩnh Linh) – NN42; Điểm khai thác titan Thuỷ Khê xã Gio Mỹ, Gio Linh (giếng quan trắc) (nay là xã Gio Linh) - NN63; Khu vực nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, TP Đông Hà (nay là phường Đông Hà) – NN58; Khu vực Nông trường Tân Lâm, xã Cam Thành, Cam Lộ (nay là xã Cam Lộ) - NN60; Khu vực CCN Cam Hiếu (nay là xã Hiếu Giang) – NN85 có giá trị nằm ngoài giới hạn cho phép (Biểu đồ 2.63).
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Biểu đồ 2.63. Giá trị pH nước dưới đất quý III năm 2025
- Thông số độ cứng: Kết quả quan trắc độ cứng tại hầu hết các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09. Riêng khu vực nuôi tôm ở Triệu An (nay xã Triệu Tân) (giếng quan trắc) (nay là xã Nam Cửa Việt) – NN30; Khu vực nuôi tôm xã Triệu Vân (nay là Nam Cửa Việt) - NN30b xấp xỉ và vượt giới hạn cho phép 1,1 – 4,6 lần. Vì vậy, cần có biện pháp vệ sinh, bảo quản và xử lý nguồn nước hợp lý trước khi sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực gây ảnh hưởng đến các vật dụng, đời sống, sức khỏe người dân (Biểu đồ 2.64).
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Biểu đồ 2.64. Độ cứng nước dưới đất quý III năm 2025
- Thông số TDS: Kết quả quan trắc thông số TDS quý III năm 2025 cho thấy, tại hầu hết các vị trí, nồng độ TDS đều nằm trong giới hạn cho phép của QVCN 09. Riêng tại khu vực nuôi tôm ở xã Triệu An - NN30; khu vực nuôi tôm xã Triệu Vân (nay là Nam Cửa Việt) - NN30b vượt giới hạn cho phép lần lượt là 2,4 và 17,3 lần (Biểu đồ 2.65).
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Biểu đồ 2.65. Nồng độ TDS nước dưới đất quý III năm 2025
- Thông số NH4-N: Kết quả quan trắc thông số NH4-N quý III năm 2025 cho thấy, tại hầu hết các vị trí, nồng độ NH4-N đều nằm trong giới hạn cho phép của QVCN 09. Riêng, vị trí tại xã Hải Phong (nay là xã Nam Hải Lăng) – NN15; điểm tại xã Gio Hải (nay là xã Cửa Việt) – NN47; khu vực phường 2, Thị xã Quảng Trị (giếng quan trắc) (nay là phường Quảng Trị) - NN36a xấp xỉ và vượt giới hạn cho phép 1,1 – 5,3 lần (Biểu đồ 2.66).
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Biểu đồ 2.66. Nồng độ NH4-N nước dưới đất quý III năm 2025
- Thông số NO3-N: Kết quả quan trắc thông số NO3-N tại các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09. 
- Chỉ số pemanganate: Kết quả quan trắc thông số chỉ số Permanganate quý III năm 2025 cho thấy, tại hầu hết các vị trí, nồng độ chỉ số Permanganate đều nằm trong giới hạn cho phép của QVCN 09. Riêng, vị trí tại khu vực phường 2, Thị xã Quảng Trị (giếng quan trắc) (nay là phường Quảng Trị) - NN36a; Khu vực xã Gio Việt (nay là xã Cửa Việt) - NN9 vượt giới hạn cho phép lần lượt là 1,2 và 1,9 lần (Biểu đồ 2.67).
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Biểu đồ 2.67. Nồng độ chỉ số Permanganate nước dưới đất quý III năm 2025

- Thông số As: Nồng độ As tại các vị trí dao động trong khoảng < MDL (0,0005 mg/l) – 0,0173 mg/L và đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09. 
- Mật độ vi khuẩn Coliform: Tại tất cả các vị trí quan trắc, không phát hiện thấy mật độ Coliform trong môi trường nước dưới đất.
b. Thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người
- Thông số sunfat: Nồng độ sulfat quý III năm 2025 tại hầu hết các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09. Riêng tại vị trí khu vực nuôi tôm xã Triệu Vân (NN30b), sunfat cao và vượt giới hạn cho phép 3,9 lần (Biểu đồ 2.68).
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Biểu đồ 2.68. Nồng độ sunfat nước dưới đất quý III năm 2025
- Thông số NO2-N: Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ NO2-N tại các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09.
- Thông số PO4-P: Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ PO4-P tại các vị trí quan trắc dao động trong khoảng < MDL (0,03 mg/L) – 3,70 mg/L và đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09. 
- Thông số Cr (VI): Nồng độ Cr (VI) tại tất cả các vị trí quan trắc dao động trong khoảng < MDL (0,002 mg/L).
- Thông số tổng Fe tan: Kết quả quan trắc quý III năm 2025 cho thấy, nồng độ tổng Fe tan tại tất cả các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09, dao động từ < (0,02 mg/L) – 0,62 mg/L. 
- Thông số Mn: Nồng độ Mn tại phần lớn các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09. Riêng, tại khu vực thị trấn Hồ Xá (nay là xã Vĩnh Linh) – NN42; KCN Nam Đông Hà, Phường Đông Lương, TP Đông Hà (giếng quan trắc) (nay là phường Nam Đông Hà) – NN20; khu vực CCN Cam Hiếu (nay là xã Hiếu Giang) – NN85 xấp xỉ và vượt giới hạn cho phép lần lượt là 1,1 - 2,5 lần (Biểu đồ 2.69).
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Biểu đồ 2.69. Nồng độ Mn nước dưới đất quý III năm 2025
- Thông số dư lượng HCBVTV nhóm Clo hữu cơ: 


Kết quả quan trắc các thông số dư lượng HCBVTV nhóm clo hữu cơ trong môi trường nước dưới đất quý III năm 2025 đều < MDL của phương pháp và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09. Điều này cho thấy, chất lượng nước dưới đất tại các vị trí quan trắc chưa có dấu hiệu ô nhiễm dư lượng HCBVTV nhóm clo hữu cơ. 


- Mật độ vi khuẩn E.coli: Tại tất cả các vị trí quan trắc, không phát hiện thấy mật độ E.coli trong môi trường nước dưới đất. 
2.6. Chất lượng môi trường trầm tích
Kết quả quan trắc nồng độ kim loại nặng trong môi trường trầm tích quý III năm 2025 tại phần lớn các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 43:2017/BTNMT đối với trầm tích nước mặn, nước lợ và nước ngọt. Ngoại trừ thông số Fe tại 09/11 điểm bao gồm điểm tại Trạm thủy văn Hải Tân, trên sông Ô Lâu (nay là xã Nam Hải Lăng) – TTOL; Hồ Khe Chè, TT Hải Lăng, huyện Hải Lăng (nay là xã Diên Sanh) – TTKC; Tại cầu sông Hiếu, đường tránh phía Đông TP Đông Hà (nay là phường Nam Đông Hà) – TTSH; Điểm tại thượng lưu đập ngăn mặn sông Hiếu - TTSH1; Điểm tại thôn Lại An, xã Gio Mỹ, trên sông Cánh Hòm, huyện Gio Linh (nay là xã Gio Linh) – TTCH; Điểm tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh, trên sông Thạch Hãn (nay là xã Cửa Việt) - TTTH1; Điểm tại trạm thủy văn Cửa Việt, sông Thạch Hãn - TTTH2; Điểm tại phía trên đập ngăn mặn sông Sa Lung - TTSL1; Cách điểm giao nhau với sông Bến Hải 2km về phía thượng lưu, sông Sa Lung - TTBH2 vượt giới hạn cho phép 1,1 – 4,5 lần theo mức trầm tích nước ngọt - QCVN 43. 
* Thông số As:

Kết quả Asen tại tất cả các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 43:2017/BTNMT. Hàm lượng As cao nhất được phát hiện tại điểm thượng lưu đập ngăn mặn sông Hiếu (TTSL1) là 2,1 mg/kg. 
* Thông số Cd:

Tại tất cả các vị trí quan trắc, Cd trong môi trường trầm tích có kết quả < MDL (với ngưỡng giới hạn phát hiện là 1,1 mg/kg).

* Thông số Pb:

Tại tất cả các vị trí quan trắc, Pb trong môi trường trầm tích có kết quả nằm trong giới hạn cho phép, kết quả dao động từ < MDL – 29,1 mg/kg.

* Thông số Zn:

Kết quả quan trắc hàm lượng Zn tại tất cả các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 43:2017/BTNMT. Sự phân bổ Zn trong trầm tích đáy sông giữa các vị trí không đồng đều nhau, các lưu vực sông sông Hiếu, Bến Hải và Ô Lâu có hàm lượng cao hơn so với các lưu vực khác (Biểu đồ 2.70).
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Biểu đồ 2.70. Hàm lượng Zn trong môi trường trầm tích quý III năm 2025
* Thông số Hg:

Tại tất cả các vị trí quan trắc, Hg trong môi trường trầm tích có kết quả < MDL (với ngưỡng giới hạn phát hiện là 0,06 mg/kg). Điều này phù hợp với đặc tính các nguồn thải của địa phương vào các lưu vực các sông.

* Thông số Cr tổng:

Tại tất cả các vị trí quan trắc, Cr tổng trong môi trường trầm tích có kết quả nằm trong giới hạn cho phép, kết quả dao động từ <MDL – 7,2 mg/kg.
* Thông số Cu:

Kết quả quan trắc Cu trong trầm tích nước sông quý III năm 2025 tại tất cả các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 43:2017/BTNMT. Tại trạm thủy văn Hải Tân, trên sông Ô Lâu (TTOL) (nay là xã Nam Hải Lăng) có hàm lượng Cu thấp nhất < MDL (với ngưỡng giới hạn phát hiện là 1,5 mg/kg) và cách điểm giao nhau với sông Bến Hải 2km về phía thượng lưu, sông Sa Lung (TTBH2) có hàm lượng Cu cao nhất tại là 21,0 mg/kg (Biểu đồ 2.71).
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Biểu đồ 2.71. Hàm lượng Cu trong môi trường trầm tích quý III năm 2025
2.7. Chất lượng môi trường đất
Kết quả quan trắc môi trường đất tại 21 vị trí thuộc khu vực bị ảnh hưởng do canh tác nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, các khu vực bị ảnh hưởng do xói mòn, nhiễm mặn, bạc màu trên địa bàn Tỉnh quý III năm 2025, cho thấy:
Tại các vị trí quan trắc chưa có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng, hàm lượng các kim loại nặng và dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật đều nằm trong giới hạn loại 1 - QCVN 03:2023/BTNMT (QCVN 03) và đảm cho nhiều mục đích khác nhau. Theo thang đánh giá tại Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT – Quy định Kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, phần lớn đất đều thuộc nhóm ít chua và thuộc các nhóm đất cát (cát pha thịt), đất thịt và sét có thành phần cơ giới từ nhẹ đến trung bình; Thông số dung trọng thuộc nhóm đất bị nén; Các vị trí hàm lượng muối tan, dung lượng cation trao đổi (CEC) nằm ở mức thấp; Chất hữu cơ tổng số (OM%) được quy đổi từ kết quả hàm lượng cacbon hữu cơ ở mức trung bình đến giàu theo thang đánh giá; Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất giàu về nitơ, trung bình đến giàu về phospho và nghèo về kali. Cụ thể với từng nhóm thông số như sau:

Đối với từng nhóm thông số cụ thể như sau:

a. Các thông số về độ phì nhiêu và hàm lượng các caiton trao đổi trong đất
- Thành phần cơ giới: Kết quả quan trắc thành phần cơ giới (cát, sét, limon) tại 21 vị trí thuộc các nhóm đất cát (cát pha thịt), đất thịt và sét có thành phần cơ giới từ nhẹ đến trung bình theo thang đánh giá đất của Thông tư 11. Thành phần cát (kích thước hạt từ 2,0 - 0,02 mm) dao động từ 50,01 – 85,42 %, thành phần limon (kích thước hạt từ 0,02 - 0,002 mm) dao động từ 7,77 – 35,55 %, thành phần sét (kích thước hạt < 0,002 mm) dao động từ 6,06 – 18,88 %. Các khu vực thuộc nhóm đất cát với thành phần cát ≥ 80 % gồm Khu vực xã Cam Tuyền (nay là xã Hiếu Giang) (MĐ13). Các nhóm đất còn lại phần lớn thuộc nhóm đất thịt đến cát pha, khu vực đất có tỷ lệ sét lớn nhất thuộc Khu vực KCN Quán Ngang, huyện Gio Linh (nay là xã Gio Linh) (MĐ67) tỷ lệ sét chiếm 18,88 %. 

Mặt khác, tại hầu hết các vị trí quan trắc thông số dung trọng dao động từ 1,04 - 1,29 g/cm3 và thuộc nhóm bị nén.
	- Thông số pHKCl: Giá trị pHKCl tại các vị trí qua quan trắc có sự biến động nhẹ và nằm trong khoảng từ 4,0 – 5,6. Theo thang đánh giá tại Thông tư 11 (Bảng 2.7.1), các vị trí quan trắc đều thuộc nhóm đất ít chua (Biểu đồ 2.72).
	Bảng 2.7.1. Phân cấp đánh giá 

độ chua theo Thông tư 11
TT

pHKCl
Phân cấp

1

6,0 - 7,0

Đất trung tính

2

4,0 - 6,0

Đất ít chua

3

< 4,0 và > 7,0

Đất rất chua và kiềm mạnh
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Biểu đồ 2.72. pHKCl môi trường đất quý III năm 2025
- Thông số Dung lượng cation trao đổi (CEC): Dung lượng cation trao đổi (CEC) có sự biến động qua các vị trí quan trắc, dao động từ 0,35 – 4,75 cmol(+)/kg. Nhìn chung, các vị trí có sự chênh lệch và dung lượng cation trao đổi (CEC) ở cấp thấp theo thang đánh giá Thông tư 11. 
- Thông số Ca trao đổi và Mg trao đổi: Kết quả quan trắc ion trao đổi (Ca2+, Mg2+) quý III năm 2025 có sự khác biệt tại các vị trí và dao động trong khoảng 4,30 – 9,30 meq/100g đối với ion Ca2+; dao động trong khoảng 0,72 – 2,16 meq/100g đối với ion Mg2+. Có sự biến động tại các vị trí như vậy là vì hàm lượng các ion trao đổi trong môi trường đất phụ thuộc rất lớn vào quá trình canh tác, bón phân, loại cây trồng trên từng địa phương. Do đó cần lưu ý có biện pháp bổ sung các yếu tố nhằm duy trì trạng thái cân bằng trao đổi ion cho môi trường đất (Biểu đồ 2.73 và 2.74).
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Biểu đồ 2.73. Hàm lượng Ca trao đổi trong đất quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.74. Hàm lượng Mg trao đổi trong đất quý III năm 2025
- Thông số Clorua trao đổi: Kết quả quan trắc hàm lượng Clorua trong đất quý III năm 2025 có sự biến động giữa các vị trí, dao động trong khoảng 10,6 – 58,3 mg/100g, cao nhất tại khu vực canh tác nông nghiệp xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh (nay là xã Vĩnh Thuỷ) (MĐ24) (Biểu đồ 2.75).
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Biểu đồ 2.75. Hàm lượng Clorua trao đổi trong đất quý III năm 2025
- Thông số Tổng số muối tan: Kết quả phân tích cho thấy, các vị trí hàm lượng muối tan tổng số dao động ở mức rất thấp (0,016 - 0,123 %). Kết quả cao nhất ghi nhận tại khu vực làng nghề hấp sấy cá, xã Gio Việt, huyện Gio Linh (nay là xã Cửa Việt) (MĐ48) đạt 0,123 %.

b. Các thông số về dinh dưỡng trong đất
- Hàm lượng các kim loại nặng: Kết quả quan trắc hàm lượng KLN (Fe di động, Fe tổng số, Zn, Cu, Cd, Pb, As, Hg, tổng Cr) quý III năm 2025 cho thấy: Tất cả các vị trí quan trắc chưa có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng, các thông số đều nằm trong giới hạn Loại 1 - QCVN 03, đảm bảo sử dụng đất cho nhiều mục đích khác nhau (Biểu đồ 2.76 và 2.77).
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Biểu đồ 2.76. Hàm lượng Zn trong đất quý III năm 2025
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Biểu đồ 2.77. Hàm lượng Cu trong đất quý III năm 2025
- Dư lượng HCBVTV: Kết quả quan trắc dư lượng HCBVTV tại tất cả các vị trí cho thấy dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ và photpho hữu cơ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 03. Các khu vực canh tác nông nghiệp chưa có dấu hiệu ô nhiễm dư lượng HCBVTV. 
- Các thông số N, P, K: Kết quả quan trắc quý III năm 2025 cho thấy, hàm lượng tổng N dao động từ 0,2 - 1,80 mg/kg và tổng P dao động từ 0,023 - 0,188 mg/kg. Đối với kết quả trong khoảng dao động này cho thấy đất có ngưỡng dinh dưỡng trung bình và giàu, theo thang đánh giá đất của Thông tư 11. Riêng hàm lượng tổng K thấp, dao động từ 0,010 - 0,352 mg/kg và thuộc ngưỡng dinh dưỡng nghèo (Biểu đồ 2.78 và 2.79).
Bảng 2.7.2. Phân cấp đánh giá chỉ tiêu dinh dưỡng tổng số theo Thông tư 11
	TT
	Nitơ tổng số (%)
	Photpho tổng số (%)
	Kali tổng số (%)
	Phân cấp

	1
	< 0,08
	< 0,06
	< 1,0
	Nghèo

	2
	≥ 0,08 - 0,15
	≥ 0,06 - 0,10
	≥ 1,0 - 2,0
	Trung bình

	3
	≥ 0,15
	≥ 0,10
	≥ 2,0
	Giàu
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Biểu đồ 2.78. Hàm lượng Tổng N trong đất quý III năm 2025
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 Biểu đồ 2.79. Hàm lượng Tổng P trong đất quý III năm 2025
- Thông số Cacbon hữu cơ: Kết quả quan trắc hàm lượng cacbon hữu cơ trong môi trường đất quý III năm 2025 có sự khác biệt giữa các vị trí quan trắc, dao động từ 4,5 – 30,5 g/kg. Các vị trí thuộc thôn Hà Tây, xã Triệu An (nay là xã Nam Cửa Việt) (MĐ44), xã Hải Phú, huyện Hải Lăng (nay là xã Hải Lăng) (MĐ38), xã Gio Mai, huyện Gio Linh (nay là xã Cửa Việt) (MĐ16), KCN Quán Ngang, huyện Gio Linh (nay là xã Gio Linh) (MĐ67) có hàm lượng cacbon hữu cơ thấp. Điều này cho thấy, đất tại các khu vực này có nguy cơ bị thoái hoá do hoạt động canh tác nông nghiệp do khả năng tích tụ hàm lượng mùn trong đất và mức phân huỷ hữu cơ rất thấp (Biểu đồ 2.80).
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Biểu đồ 2.80. Hàm lượng chất hữu cơ trong đất quý III năm 2025
CHƯƠNG III.

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QA/QC THEO QUY ĐỊNH
3.1. Kết quả QA/QC tại hiện trường

Quá trình thực hiện đối với các đối tượng môi trường khác nhau, Trung tâm đã thực hiện lấy mẫu lặp theo bảng sau:

Bảng 3.1. Số lượng mẫu lặp tại hiện trường trong chương trình quan trắc 
chất lượng môi trường quý III năm 2025
	Đối tượng quan trắc
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9

	Nước sông
	4
	4
	4

	Nước hồ
	2
	2
	2

	Nước biển ven bờ
	-
	2
	-

	Nước dưới đất
	-
	3
	-

	Không khí
	3
	-
	3

	Đất
	-
	2
	-

	Trầm tích
	-
	1
	-

	Quan trắc xâm nhập mặn
	15
	12
	-

	Tổng cộng
	24
	26
	9


Ghi chú:“-”: không thực hiện quan trắc
Mẫu lặp được tiến hành lấy song song, đồng thời với mẫu quan trắc đưa về PTN được phân tích, tính toán và xử lý thống kê độ lệch chuẩn tương đối (RSD) giữa mẫu quan trắc và mẫu lặp, kết quả tính toán cũng cho thấy hầu hết các giá trị < 20%. Do đó, quá trình thực hiện quan trắc tại hiện trường có độ lặp lại tốt, kết quả quan trắc có tính đại diện đối với từng thành phần khác nhau.
Tiến hành phân tích mẫu trắng dụng cụ và thiết bị nhằm kiểm tra ảnh hưởng dụng cụ và thiết bị đến quá trình quan trắc và vận chuyển mẫu. Kết quả cho thấy, hầu hết các mẫu trắng không có sự nhiễu các thành phần phân tích.
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Biểu đồ 3.1 Mẫu kiểm soát pH 7.00 tại hiện trường quý III năm 2025
Các kết quả đo tại hiện trường được kiểm soát thông qua theo dõi mẫu chuẩn, kết quả thực hiện cũng cho thấy hầu hết kết quả kiểm soát đều nằm trong vùng giới hạn.

3.2. Kết quả QA/QC tại phòng thí nghiệm
3.2.1. Kết quả mẫu lặp phòng thí nghiệm

Trong quá trình phân tích mẫu tại PTN để đánh giá độ chụm của phép phân tích. Mỗi mẫu quan trắc sẽ được thực hiện hai lần lặp, tiến hành phân tích độc lập với cùng một phương pháp, độ chụm được tính toán dựa trên việc tính toán và đánh giá chỉ số RPD (phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp). Kết quả tính toán cũng cho thấy hầu hết các kết quả phân tích được đều cho chỉ số RPD < 10%. Chứng tỏ phép phân tích cho ra độ chụm cao, kết quả phân tích được là hoàn toàn có sự kiểm soát, có tính đảm bảo và có độ tin tưởng lớn.
3.2.2. Kết quả mẫu chuẩn thẩm tra phòng thí nghiệm

a/ Kết quả mẫu chuẩn thẩm tra 

Mẫu chuẩn được chuẩn bị tại 02 điểm gồm điểm gần với nồng độ LOQ của phương pháp và điểm gần điểm giữa của đường chuẩn, nhằm kiểm soát độ đúng của đường chuẩn sử dụng và kiểm soát độ trôi của đường chuẩn. Kết quả phân tích tại PTN cho thấy, sự sai khác của các kết quả đã được kiểm soát và đều nằm trong giới hạn cho phép của phương pháp thử, được thể hiện cụ thể dưới dạng hình Control-charts (hình kiểm soát chất lượng). Các chất chuẩn sử dụng để kiểm soát chất lượng là chất chuẩn có liên kết đến chuẩn gốc NIST được quốc tế thừa nhận và có các chứng nhận kèm theo chất chuẩn. 

Chuẩn trung gian trong quá trình phân tích mẫu được bảo quản trong điều kiện tiêu chuẩn và được theo dõi định kỳ và thay thế khi hết hạn sử dụng.

Chuẩn làm việc hàng ngày được pha thứ cấp từ chuẩn trung gian và chỉ sử dụng trong trong ngày làm việc và sử dụng đối với mục đích thêm chuẩn, mẫu QC và thẩm chuẩn thẩm tra hoặc mẫu thêm chuẩn tại hiện trường.

Mẫu chuẩn thẩm tra tại phòng thí nghiệm tối thiểu tại hai điểm và sự sai khác của kết quả phân tích mẫu chuẩn thẩm tra không quá 5% giá trị ấn định.
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Biểu đồ 3.2. Mẫu kiểm soát COD tại PTN quý III năm 2025
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Biểu đồ 3.3. Mẫu kiểm soát khí CO tại PTN quý III năm 2025
Quá trình thực hiện kiểm soát mẫu chuẩn tại phòng thí nghiệm cũng cho thấy các mẫu QC đều nằm trong vùng giới hạn. Do đó, các phép thử luôn có độ tin cậy cao.

3.2.3. Kết quả mẫu thêm chuẩn
Trong quá trình phân tích mẫu PTN đã sử dụng các mẫu thêm chuẩn thử nghiệm độc lập nhằm kiểm soát nhiễu nền đối với các đối tượng mẫu phức tạp, chất chuẩn có nồng độ thích hợp được thêm vào trong nền mẫu và thực hiện các phép đo giống với đo mẫu. Kết quả thu được qua hình kiểm soát dưới đây có thể thấy, tất cả  các kết quả phân tích được đều phân bố trong khoảng từ 80% cho đến 110%, nằm trong vùng cho phép theo kiểm soát mục tiêu của PTN, các phép thử đã được kiểm soát nền chặt chẽ, không xảy ra sự sai lạc kết quả do nhiễu nền, đảm bảo yêu cầu của Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.

3.3. Xử lý số liệu quan trắc môi trường

Dữ liệu quan trắc được xử lý và đánh giá theo các phương pháp như so sánh với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các thành phần môi trường khác nhau cho từng thông số quan trắc riêng biệt. Ngoài ra, phương pháp đánh giá này kết hợp với các công cụ thống kê và xử lý số liệu nhằm đánh giá xu hướng diễn biến của các tập số liệu giữa các đợt quan trắc, giữa các năm trong giai đoạn.

CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN 

Trong quý III năm 2025, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành nhiệm vụ quan trắc theo Quyết định số 135/QĐ-STNMT ngày 09/01/2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị (nay là sở Nông nghiệp và Môi trường). Hoạt động quan trắc được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo quy định kỹ thuật hiện hành, dưới sự giám sát của cơ quan quản lý chuyên ngành. Toàn bộ kết quả được kiểm soát nghiêm ngặt thông qua chương trình QA/QC. Các kết quả đạt được cụ thể như sau:
4.1. Chất lượng môi trường không khí

Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh - độ rung - tiếng ồn tại 26 điểm cho thấy: Phần lớn các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT (QCVN 05) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí đối với tổng bụi lơ lửng, bụi PM10 và các khí độc (CO, NO2, SO2, O3); QCVN 26:2010/BTNMT (QCVN 26) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn đối với tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT (QCVN 27) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung đối với độ rung. Ngoại trừ, 02 thông số tổng bụi lơ lửng và tiếng ồn tại một số vị trí có giá trị xấp xỉ và vượt giới hạn cho phép theo QCVN 05, QCVN 26. 

4.2. Chất lượng môi trường nước sông

Chất lượng môi trường nước sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị quý III năm 2025 phần lớn nằm trong giới hạn bảng 1 và mức B, bảng 2 - QCVN 08.

- Đối với các thông số có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người (NO2-N, NH4-N, As, Cd, Pb, Cr(VI), Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, Fe, Tổng dầu mỡ, Hoá chất bảo vệ thực vật phosphor hữu cơ, E.coli): Tại phần lớn các vị trí thuộc 04 lưu vực sông chính (Thạch Hãn, Bến Hải, Ô Lâu, Sê Pôn – Sê Păng Hiêng) đều nằm trong giới hạn bảng 1 - QCVN 08, không gây tổn hại tới sức khoẻ khi nước mặt được con người trực tiếp sử dụng (không qua xử lý) cho các mục đích khác nhau. Ngoại trừ thông số Fe, NO2-N, Fe và E.coli tại một số vị trí các sông Rào Quán (RQ2), sông Hiếu (SH1QG1), sông Cánh Hòm (CH1, CH2), sông Sê Păng Hiêng (SPA1, SPA2, SPA3), sông Bến Hải (BH3, BH5), sông Sa Lung (SL1), sông Vĩnh Phước (VP3), sông Vĩnh Định (VĐ1QG6, VĐ3), sông Ô Lâu (OL1-1), sông Sê Pôn (SP3), sông Bến Hải (BH5), sông Sa Lung (SL1) vượt giới hạn, chất lượng nước có khả năng gây tổn hại đến sức khoẻ khi được con người sử dụng trực tiếp (không qua xử lý) cho các mục đích khác nhau. 

- Đối với các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước (pH, BOD5, COD, TOC, TSS, DO, Tổng N, Tổng P, Coliform): Tại hầu hết các vị trí thuộc 04 lưu vực sông chính (Thạch Hãn, Bến Hải, Ô Lâu, Sê Pôn – Sê Păng Hiêng) ở mức B bảng 2 - QCVN 08, khuyến cáo chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. Ngoại trừ thông số pH, TSS, TOC tại các vị trí sông Cánh Hòm (CH2), sông Sê Pôn (SP3), sông Nhùng (SN1), sông Sa Lung (SL1, SL2-1, SL2), sông Vĩnh Định (VĐ2) vượt giới hạn, khuyến cáo chất lượng nước chỉ sử dụng cho các mục đích sản xuất công nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.  

Trong quý III năm 2025, độ mặn có sự biến động lớn theo thời gian trên cả hai hệ thống sông Thạch Hãn và Bến Hải. Quá trình xâm nhập mặn có sự tăng dần từ tháng 7 đến giữa tháng 8 và thấp vào cuối tháng 8 do ảnh hưởng của bão số 1 và nước từ thượng nguồn về. Xâm nhập mặn các lưu vực sông năm 2025 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024.
4.3. Chất lượng môi trường nước hồ

Chất lượng môi trường nước hồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị quý III năm 2025 phần lớn nằm trong giới hạn bảng 1 và mức B, bảng 3 - QCVN 08.

- Đối với các thông số có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người (NO2-N, NH4-N, As, Cd, Pb, Cr(VI), Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, Fe, Tổng dầu mỡ, Hoá chất bảo vệ thực vật phosphor hữu cơ, E.coli): Tại phần lớn các vị trí đều nằm trong giới hạn bảng 1 - QCVN 08, không gây tổn hại tới sức khoẻ khi nước mặt được con người trực tiếp sử dụng (không qua xử lý) cho các mục đích khác nhau. Ngoại trừ vào một số thời điểm quan trắc, thông số NO2-N, NH4-N và Fe tại các hồ nội đô như Đại An (H17); Nam Hào (H18); Fidel (H20); Tân Độ (H21); Khe Sanh (H4); Khe Mây (H8); Tích Tường (H3); vượt giới hạn, chất lượng nước có khả năng gây tổn hại đến sức khoẻ khi được con người sử dụng trực tiếp (không qua xử lý) cho các mục đích khác nhau.

- Đối với các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước hồ, ao, đầm và bảo vệ môi trường sống dưới nước (pH, BOD5, COD, TOC, TSS, DO, Tổng N, Tổng P, Chlorophyll-a, Coliform): Tại phần lớn các vị trí ở mức B, bảng 3 - QCVN 08, khuyến cáo chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. Riêng thông số pH, TSS, BOD5, COD, TOC và Tổng N tại các hồ nội đô như Khe Chè (H14); Khe Mây (H8); Lao Bảo (H5); Khe Sanh (H4); Đại An (H17); Nam Hào (H18); Fidel (H20); Trung Chỉ (H9); HST thị trấn Gio Linh (nay là xã Gio Linh) (H16); HST thị trấn Cam Lộ (nay là xã Cam Lộ) (H6); Trằm Trà Lộc (H13); Ái Tử (H19) có kết quả vượt giới hạn, khuyến cáo chất lượng nước có khả năng gây ảnh hưởng tới cá và các sinh vật sống trong môi trường nước.
4.4. Chất lượng môi trường nước biển ven bờ

Chất lượng môi trường nước biển ven bờ quý III năm 2025 chưa có dấu hiệu ô nhiễm chất dinh dưỡng, kim loại nặng, tổng dầu mỡ khoáng. Tất cả các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo bảng 1 và bảng 2 - QCVN 10. 

4.5. Chất lượng môi trường nước dưới đất

Phần lớn kết quả các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất (QCVN 09). Ngoại trừ  07 thông số pH, TDS, chỉ số pemanganat, Độ cứng, NH4-N, Sulfat và Mn có giá trị xấp xỉ và vượt giới hạn cho phép theo QCVN 09 (Bao gồm các vị trí: Cụm công nghiệp Cầu Lòn (Tây Nam thị xã Quảng Trị) (nay là phường Quảng Trị) – NN25; Khu vực phường 2, Thị xã Quảng Trị (giếng quan trắc) (nay là phường Quảng Trị) - NN36a; Xã Hải Phong (nay là xã Nam Hải Lăng) – NN15; Điểm tại xã Gio Hải (nay là xã Cửa Việt) – NN47; Khu vực thị trấn Hồ Xá (nay là xã Vĩnh Linh) – NN42; Điểm khai thác titan Thuỷ Khê xã Gio Mỹ, Gio Linh (giếng quan trắc) (nay là xã Gio Linh) - NN63; KCN Nam Đông Hà, Phường Đông Lương, TP Đông Hà (giếng quan trắc) (nay là phường Nam Đông Hà) – NN20; Khu vực nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, TP Đông Hà (nay là phường Đông Hà) – NN58; Khu vực Nông trường Tân Lâm, xã Cam Thành, Cam Lộ (nay là xã Cam Lộ) - NN60; Khu vực CCN Cam Hiếu (nay là xã Hiếu Giang) – NN85; Khu vực nuôi tôm xã Triệu An (nay là Nam Cửa Việt) - NN30; Khu vực nuôi tôm xã Triệu Vân (nay là Nam Cửa Việt) - NN30b; Khu vực xã Gio Việt (nay là xã Cửa Việt) - NN9).  

4.6. Chất lượng môi trường trầm tích

Phần lớn các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 43:2017/BTNMT đối với trầm tích nước mặn, nước lợ và nước ngọt. Ngoại trừ thông số Fe tại 09/11 điểm bao gồm điểm tại Trạm thủy văn Hải Tân, trên sông Ô Lâu (nay là xã Nam Hải Lăng) – TTOL; Hồ Khe Chè, TT Hải Lăng, huyện Hải Lăng (nay là xã Diên Sanh) – TTKC; Tại cầu sông Hiếu, đường tránh phía Đông TP Đông Hà (nay là phường Nam Đông Hà) – TTSH; Điểm tại thượng lưu đập ngăn mặn sông Hiếu - TTSH1; Điểm tại thôn Lại An, xã Gio Mỹ, trên sông Cánh Hòm, huyện Gio Linh (nay là xã Gio Linh) – TTCH; Điểm tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh, trên sông Thạch Hãn (nay là xã Cửa Việt) - TTTH1; Điểm tại trạm thủy văn Cửa Việt, sông Thạch Hãn - TTTH2; Điểm tại phía trên đập ngăn mặn sông Sa Lung - TTSL1; Cách điểm giao nhau với sông Bến Hải 2km về phía thượng lưu, sông Sa Lung - TTBH2 vượt giới hạn cho phép.
4.7. Chất lượng môi trường đất

Tại các vị trí quan trắc chưa có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng, hàm lượng các kim loại nặng và dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật đều nằm trong giới hạn loại 1 - QCVN 03:2023/BTNMT (QCVN 03) và đảm cho nhiều mục đích khác nhau. Theo thang đánh giá tại Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT – Quy định Kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, phần lớn đất đều thuộc nhóm ít chua và thuộc các nhóm đất cát (cát pha thịt), đất thịt và sét có thành phần cơ giới từ nhẹ đến trung bình; Thông số dung trọng thuộc nhóm đất bị nén; Các vị trí hàm lượng muối tan, dung lượng cation trao đổi (CEC) nằm ở mức thấp; Chất hữu cơ tổng số (OM%) được quy đổi từ kết quả hàm lượng cacbon hữu cơ ở mức trung bình đến giàu theo thang đánh giá; Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất giàu về nitơ, trung bình đến giàu về phospho và nghèo về kali.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị 
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